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1. Đặt vấn đề 

Đại từ nghi vấn “什么” dùng để hỏi sự vật. Ví dụ: “山的那边是什么?” (Bên kia dãy núi là 

cái gì?). Về chức năng ngữ pháp, đại từ nghi vấn “什么” có thể là chủ ngữ, định ngữ, trạng ngữ 

[1]. Ngoài ra, đại từ nghi vấn “什么” trong một ngữ cảnh nhất định nào đó còn có thể dùng để 

chỉ bất kỳ sự vật gì, hoặt hư chỉ, không chỉ định một vật gì, hoặc có tác dụng phản vấn [2]. Ví 

dụ: “我想在超市买点儿什么带回家。”  (Tôi muốn mua một chút gì đó đem về nhà.) Hoặc “你

想吃什么就吃什么。”  (Bạn muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy.) Trong hai câu này, “什么” không 

dùng để hỏi mua cái gì hay ăn cái gì, mà là để chỉ bất kỳ cái gì.  

Phân loại cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau [3]. 

Đa số đều là do cách gọi khác nhau, hoặc đứng từ những góc độ khác nhau. Quan điểm phổ biến 

nhất là chia cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn thành ba loại: phiếm chỉ, hư chỉ, phản vấn 

[4]. Phiếm chỉ có nghĩa là đại từ nghi vấn thay thế bất cứ một vật gì. Hư chỉ là để thay thế những 

sự vật không thể nói ra được [5]. Phản vấn là sử dụng hình thức câu nghi vấn nhưng lại không 

phải có ý không biết mà hỏi, thực tế chức năng của nó như một câu trần thuật [4].  

Hiện đã có một số công trình nghiên cứu so sánh cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 

trong tiếng Hán và tiếng Việt như nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùa [6], Bùi Huy Cường [7]. 

Song những công trình này chưa tập trung vào phân tích lỗi sai mà người học thường mắc 

phải. Các nghiên cứu của Lưu Hớn Vũ [8], Nguyễn Thị Trà và Nguyễn Thị Hải Yến [9] tuy 

có phân tích lỗi sai của người học nhưng chưa đề cập đến lỗi sai trong cách dùng linh hoạt 

của đại từ nghi vấn. Một số công trình nghiên cứu khác như luận văn thạc sĩ của Liu [10] có 

khảo sát về lỗi sai của người học trong cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn, tuy nhiên đối 

tượng nghiên cứu là lỗi sai của người học ở trình độ cao cấp và đối tượng khảo sát đa số là 

người châu Âu. 

Việc nghiên cứu lỗi sai có tính quan trọng nhất định đối với người dạy, người học và người 

nghiên cứu. Có ba lý do chính, thứ nhất, lỗi sai có thể giúp người dạy hiểu được tình hình ngôn 

ngữ của người học; thứ hai, lỗi sai có thể giúp người nghiên cứu hiểu được người học học ngôn 

ngữ như thế nào; thứ ba, lỗi sai là công cụ để người học phát hiện những quy tắc của ngôn ngữ 

đích [11]. Lỗi sai của người học không hề đáng sợ, lỗi sai thể hiện sự phát triển ngôn ngữ của 

người học. Trong quá trình học ngôn ngữ thứ hai, phát sinh lỗi sai là chuyện hoàn toàn bình 

thường, người học sẽ trải qua quá trình “không hiểu ------ xuất hiện lỗi sai ------- sử dụng đúng”. 

Nghiên cứu lỗi sai của người học sẽ giúp người dạy hiểu tốt hơn quá trình phát triển ngôn ngữ 

của người học, từ đó có những giải pháp hữu hiệu cho việc dạy học.  

Để giao tiếp thành công và đạt hiệu quả cao, người học ngoại  ngữ cần nắm chắc và vận dụng 

được các quy tắc ngữ pháp [12]. Tuy nhiên đa số học viên là người vừa đi học vừa đi làm, không 

có nhiều thời gian tập trung cho việc học, nhưng lại muốn có thể sử dụng tiếng Trung thành thạo 

trong thời gian ngắn nhất. Chính vì vậy người học chỉ tập trung học từ vựng mà không chú trọng 

đến việc học ngữ pháp, dẫn đến tình trạng nhiều học viên đã học đến trình độ HSK 3 trở lên 

nhưng nói và viết vẫn còn lủng củng, sai ngữ pháp. Học viên luôn mong muốn được giảng viên 

sửa lỗi [13] để nâng cao trình độ nghe, nói, đọc, viết của bản thân. 

2.  Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp khảo sát để thu thập dữ liệu thực tế có độ 

tin cậy lớn. Tiếp đó, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích lỗi (Error Analysis) của Corder 

[11] để phân tích các lỗi sai do cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn “什么” gây nên, từ đó tìm 

ra nguyên nhân gây ra lỗi. 

Ngữ liệu nghiên cứu của chúng tôi bao gồm bài tập về nhà của học viên Trung tâm đào tạo 

Hán ngữ Lào Cai trình độ HSK3, HSK4 trong các năm gần đây và kết quả phiếu điều tra do 

chúng tôi thiết kế. 
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thống kê lỗi sai trong cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn “什么” 

Những lỗi sai trong nghiên cứu này được thống kê từ các bài tập về nhà của học viên và phiếu 

khảo sát do chúng tôi thiết kế. Đối tượng khảo sát là những học viên đã và đang học tiếng Trung 

Quốc trình độ HSK3 trở lên. 

3.1.1. Lỗi sai trong bài tập về nhà của học viên 

Những lỗi sai xuất hiện trong bài tập về nhà là rất đáng tin cậy, chúng là những dữ liệu tự 

nhiên. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Lỗi sai trong bài tập về nhà của học viên 

Số lượng và tỉ lệ lỗi sai trong cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 什么  

thông qua bài tập về nhà 

Tổng số lần xuất hiện Số lần xuất hiện lỗi sai Tỉ lệ lỗi sai 

103 16 15,5% 

Từ kết quả thống kê trên cho thấy tần suất sử dụng cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 什

么 là tương đối lớn, tỉ lệ xuất hiện lỗi sai của học viên cũng không nhỏ.  

3.1.2. Lỗi sai trong phiếu điều tra 

Phiếu điều tra gồm 15 câu hỏi lựa chọn đáp án và phán đoán đúng sai. Chúng tôi đã thu về tất 

cả 75 phiếu. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Lỗi sai trong phiếu điều tra 

Số lượng và tỉ lệ lỗi sai trong cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 什么  

thông qua khảo sát 

Tổng số lần xuất hiện Số lần xuất hiện lỗi sai Tỉ lệ lỗi sai 

1125 388 34,5% 

Từ kết quả trên cho thấy, lỗi sai thống kê được qua phiếu điều tra lớn hơn rất nhiều trong các 

bài tập về nhà. Điều này cũng phản ánh thực tế cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 什么 là 

một điểm ngữ pháp khó, việc học sinh mắc lỗi là tương đối phổ biến. 

3.2. Phân tích lỗi sai trong cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn 什么  

Cách dùng phiếm chỉ của đại từ nghi vấn “什么” là dùng để chỉ bất cứ thứ gì [14], thay thế bất 

cứ một vật gì [5], không có bất kỳ ngoại lệ nào trong phạm vi được đề cập [15]. Về cấu trúc ngữ 

pháp, cách dùng phiếm chỉ thường có hai dạng: “……都/也……” (... đều/cũng ...)  hoặc “不管/ 

无论……(都)” (cho dù/bất luận... cũng/đều....) và “什么……什么” (cái gì....cái nấy). 

Ví dụ: 

(1) 做什么事，我都对自己有信心的，哪怕做得不好也好，我都不灰心的。(Làm bất cứ 

việc gì, tôi đều có niềm tin vào bản thân, cho dù làm không tốt đi nữa, tôi cũng không nản lòng.) 

(2) 你想吃什么就吃什么，不要客气。(Bạn muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, đừng khách sáo.) 

Về cách dùng hư chỉ, các học giả cho rằng: biểu thị không biết [14], để thay thế những sự vật 

không thể nói ra được [5]. Cấu trúc ngữ pháp thường là: “......不出什么 ...... 来” (không... ra cái 

gì), “都给什么了” (đã... cái gì/ đâu mất rồi), “没有......什么” (không (có)...gì/ cái gì). 

Ví dụ: 

(3) 我忘了在什么地方跟他见面。(Tôi quên mất đã gặp anh ấy ở chỗ nào rồi.) 

Cách dùng phản vấn không phải để hỏi thông tin mà là có tác dụng nhấn mạnh, có khi dùng để 

khẳng định [14]. 

Ví dụ: 
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（4）外面雨已经停了，你担心什么？ 

（Ngoài trời mưa đã tạnh, anh lo cái gì nào?） 

3.2.1. Lỗi nhầm từ 

 Trong cách dùng phiếm chỉ 

（1）*无论{什么}发展，我们都不应该破坏环境。 

（2）*无论他{说什么}服我，我还是要去留学。 

（3）*你吃什么，我就吃{那个}。 

（4）*他不知道理由在哪儿。  

Giải thích và cách sửa: Trong ví dụ (1) xuất hiện “无论”、“都”，phù hợp với điều kiện của 

cách dùng chỉ bất kỳ, “什么” dùng để tu sức cho danh từ, tuy nhiên “发展” là động từ, nên trong 

câu này “什么” đã bị sử dụng nhầm, đại từ đúng phải là “怎么”. Trong ví dụ (2), “说服” là động 

từ song âm tiết, nhưng học viên đã nhầm sang cách dùng của động từ ly hợp nên đã thêm “什么” 

vào giữa, tuy nhiên, trong trường hợp này câu mang nghĩa “无论他怎么说服我”, vậy đại từ nên 

dùng ở đây là “怎么”. Trong ví dụ (3), phó từ “就” biểu thị quan hệ nguyên nhân, kết quả, do vậy 

kết cấu hai phân câu trước sau là như nhau, ở đây, học viên dùng “那个” là không đúng kết cấu, 

phải thay bằng “什么”.  Trong ví dụ (4), đại từ “哪儿” biểu thị địa điểm, trong khi đó, ý của câu 

là “không biết lý do là gì”, vậy câu cần sửa lại là “他不知道理由是什么”. 

 Trong cách dùng hư chỉ 

（5）*不知道他做得{什么}了。 

（6）*我不知道汉语{什么}说。 

Giải thích và cách sửa: Ví dụ (5) không phải đề cập đến vật, mà là nói đến mức độ, trạng 

thái, cấu trúc biểu thị trình độ là “他做得怎么样”, vậy câu này cần sửa lại đại từ “什么” thành 

đại từ “怎么样”. Trong ví dụ (6), “说” là động từ, đứng trước động từ phải là trạng ngữ “怎么” 

chứ không thể là “什么”. 

 Trong cách dùng phản vấn 

（7）*他{什么}会让别人帮他做汉语作业呢？ 

（8）*另一个朋友说，还靠父母的钱学习，你又{什么}学习？ 

（9）*他来自农村，{什么}可能有那么多钱来治病呢？ 

Giải thích và cách sửa: Khi “什么” làm định ngữ , phía sau nó thường là danh từ, còn “怎么” 

lại thường đứng trước động từ để hỏi về tính trạng, tính chất, phương thức, nguyên nhân hành 

động. Các ví dụ (7), (8), (9), từ “什么” đều nên thay bằng “怎么”. Lỗi sai này cũng có thể là do 

sai chính tả, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng dùng nhầm đại từ. 

3.2.2.  Lỗi thừa từ 

 Trong cách dùng phiếm chỉ 

(10) *以前， 我{什么}一种才艺也不会，可是现在我学会了弹钢琴，可以弹了一些流行歌曲. 

Giải thích và cách sửa: Bản thân “一种才艺也不会” đã mang nghĩa là “môn nghệ thuật gì 

cũng không biết”, nên câu thêm từ “什么” khiến câu bị lỗi lặp ý, học viên do chưa chú ý đến 

trong câu có một số từ bản thân nó đã mang nghĩa “không có ngoại lệ”. 

 Trong cách dùng hư chỉ 

（11）*吸烟对个人健康一点都没有{什么}好处。 

（12）*我听了爸爸以后没说{什么}半句话。 

（13）*人可以自己去买{什么}东西吃，但小猫就不能了。 

Giải thích và cách sửa: Trong câu (11) “吸烟对个人健康一点都没有什么好处” trước “好处” 

thêm từ “什么” khiến câu mang ngữ khí nhẹ nhàng hơn; tuy nhiên, tác hại của việc hút thuốc đều 
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đã được mọi người công nhận, ở đây không cần thêm ngữ khí nhẹ nhàng, do đó, “什么” trong 

câu này là bị thừa. Câu cần sửa lại thành “吸烟对个人健康一点好处都没有。”.  Câu (12) “没说

什么半句话” là nhấn mạnh “nửa câu cũng không nói” chứ không phải là “nửa câu gì cũng không 

nói”, do đó, “什么” là bị thừa. Câu cần sửa thành “我听了爸爸以后半句话都没说。” . Tương tự, 

câu (13) “可以自己去买什么东西吃” chỉ là nhấn mạnh việc đi mua đồ, chứ không phải hỏi 

“mua cái gì”, cho nên nên bỏ từ “什么” đi. 

3.2.3. Lỗi thiếu từ  

 Trong cách dùng phiếm chỉ 

（14）*无论情况，我都要去一趟看看。 

Giải thích và cách sửa: “无论情况” thì phía trước “情况” thiếu mất định ngữ, “无论” và “都” 

cùng xuất hiện biểu thị không có ngoại lệ nào, dựa vào nghĩa của câu thì ở đây cần thêm “什么”。 

 Trong cách dùng hư chỉ 

（15）*这件事对我们来说没有不好的。 

（16）*谁知道他吃错了东西呢。 

Giải thích và cách sửa: Khi “什么” biểu thị hư chỉ là không cần nói rõ ràng ra, khi dùng sau “没” 

hoặc “没有” còn có thể biểu thị ngữ khí nhẹ nhàng, uyển chuyển, lịch sự. Câu (15) ý của học 

viên là “这件事对我么来说没什么不好的” (việc này đối với chúng tôi mà nói không có gì là 

không tốt)，“没什么不好” biểu thị ngữ khí nhẹ nhàng, càng dễ để người khác tiếp nhận hơn. 

Tương tự, câu (16), ý học viên muốn biểu đạt ý hoài nghi là “他吃错了什么东西” (anh ta ăn 

nhầm thứ gì rồi), chứ không phải khẳng định là “他吃错了东西” (anh ta ăn nhầm đồ rồi). 

 Trong cách dùng phản vấn 

（17）A:听说你不喜欢学汉语？ 

          *B:我{什么时}说过啊？ 

Giải thích và cách sửa: Học viên mắc lỗi này khi dịch câu Việt sang Trung, đã dịch trực tiếp 

từng âm tiết sang tiếng Trung Quốc nên dẫn đến lỗi sai vừa thiếu âm tiết. Trong tiếng Việt “lúc” 

hoặc “khi” chỉ có một âm tiết, trong tiếng Trung có trường hợp dùng một âm tiết là “时”, có 

trường hợp phải dùng hai âm tiết là “时候”. Trong trường hợp này, “什么” là từ hai âm tiết nên 

phía sau cũng phải là một từ hai âm tiết. Vậy, câu này nên sửa là “我什么时候说过啊?” 

3.2.4. Lỗi sai vị trí 

 Trong cách dùng phiếm chỉ 

（18）*我{苦什么}都能吃。 

（19）*我{能克服什么困难}。 

（20）*沙巴风景很美，天气也很好，{很多种类的风味儿什么}都有。 

Giải thích và cách sửa: Trong ví dụ (18), “苦” là danh từ, là trung tâm ngữ của định ngữ “什么”, 

trong tiếng Trung, định ngữ phải đứng trước trung tâm ngữ, vậy “什么” phải đặt trước “苦” mới 

đúng. Câu (19), học viên muốn dùng “什么” để biểu thị bất kỳ, nhưng lại thiếu phó từ “都” biểu thị 

hô ứng, nên sửa thành “我什么困难都能克服”. Câu (20), bản thân “很多种类的风味儿什么都有

” đã là một câu sai, “很多种类” và “什么都有” bị lặp nghĩa, vậy nên cần sửa lại thành “什么风味

儿都有”  sẽ hợp lý hơn, cũng có nghĩa là “什么” phải đứng trước tu sức cho “风味儿”. 

3.3. Nguyên nhân dẫn đến lỗi sai 

3.3.1. Chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ 

Học viên tại Trung tâm đều là những người trưởng thành, hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

tiếng Việt đều đã được hình thành hoàn toàn. Trong quá trình học tiếng Trung, học viên đều chịu 
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sự ảnh hưởng của tiếng Việt vốn có của bản thân. Hai ngôn ngữ có nhiều điểm tương đồng nhưng 

cũng có nhiều điểm khác biệt. 

Trong cách dùng chỉ bất kỳ của tiếng Việt, cấu trúc quen thuộc là “cái gì... cái nấy”. Tuy 

nhiên, trong tiếng Trung lại chỉ sử dụng một đại từ “什么” ở cả hai phân câu. Chính vì chịu sự 

ảnh hưởng của tiếng Việt nên đa số học sinh đều mắc lỗi ở cách dùng này. Ví dụ: 

*你喜欢吃什么就吃那个吧。”  

Lỗi sai ở trật tự từ cũng là lỗi sai chủ yếu do ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. Trong tiếng Việt và 

tiếng Trung, trật tự từ giữa định ngữ và trung tâm ngữ là ngược nhau. Khi học viên dịch Việt 

sang Trung thường mặc phải lỗi này. Ví dụ: 

* 我{苦什么}都能吃。 

3.3.2. Chịu ảnh hưởng bởi các quy tắc của ngôn ngữ đích 

Học viên đều là người lớn, có năng lực tưởng tượng và tư duy riêng biệt, khi học tập họ sẽ tự 

tiến hành phân tích, tổng hợp, đúc kết ra một quy luật, cấu trúc nào đó, sau đó sẽ đem cái đúc kết 

được này làm quy tắc. Khi họ áp dụng quy tắc này một cách máy móc lên những trường hợp 

khác, sẽ dễ dẫn đến lỗi sai. Lỗi sai như này là do chịu ảnh hưởng từ chính ngôn ngữ đích gây ra.  

Ví dụ, khi “什么” biểu thị hư chỉ, có thể dùng để chỉ người, việc, vật, nguyên nhân, mục đích, 

địa điểm... không xác định. Sau khi học viên học đến cách sử dụng này thường sẽ xuất hiện hiện 

tượng sử dụng một cách thái quá. Ví dụ: 

*这样一来，我们可以知道，在生活中常常会遇到什么困难的问题。 

Khi “什么” biểu thị người hoặc vật không xác định, đôi khi có thể lược bỏ, ý nghĩa của câu 

không thay đổi, ngữ khí của câu càng rõ ràng, trực tiếp hơn. Trong ví dụ trên không cần dùng “什么
”, bởi vì “trong cuộc sống thường gặp phải khó khăn” ở đây chỉ là nhắc đến một khó khăn bất kỳ nào 

đó, chứ không có ý nhấn mạnh khó khăn đó là khó khăn gì. Vậy câu này dùng từ “什么” là thừa. 

3.3.3. Giáo viên giảng dạy thiếu trọng tâm, học viên chưa có phương pháp học phù hợp 

Qua thống kê lỗi sai ở bài tập về nhà của học viên, chúng tôi thấy có nhiều học viên ở trình độ 

cao nhưng vẫn mắc lỗi lặp lại. Điều này cho thấy việc dạy học điểm ngữ pháp này còn tồn tại một 

số vấn đề, hiệu quả giảng dạy không thực sự cao. Ví dụ trong cách dùng chỉ bất kỳ, nhiều học viên 

thường dùng nhầm đại từ ở phân câu sau. Khi nhận thấy đây là một lỗi sai thường xuyên xuất hiện, 

giáo viên nên tập trung giải thích và cho học viên luyện tập nhiều hơn. Tuy nhiên, điều kiện thời 

gian cho mỗi điểm ngữ pháp có hạn, điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy trên lớp. 

Phương pháp học tập của học viên chưa thực sự phù hợp. Là chủ thể của việc học tập, phương 

pháp học tập của học viên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả học tập. Học viên cần tích cực học tập, 

luyện tập lặp lại để đạt được kết quả học tập tốt. Tuy nhiên, đa số học viên tại trung tâm đều là 

học viên vừa học vừa làm. Thời gian học chủ yếu là ở trên lớp, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào 

bài giảng của giáo viên, không có thời gian học tập ở nhà. Kiến thức không được ôn tập, luyện 

tập cũng dẫn đến những lỗi sai trong quá trình vận dụng. 

3.3.4. Tồn tại của giáo trình 

Giáo trình hiện sử dụng tại Trung tâm là bộ giáo trình tiêu chuẩn HSK (HSK标准教程). Bộ 

giáo trình có nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với từng trình độ HSK mà người học cần đạt được. 

Tuy nhiên, về nội dung ngữ pháp cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn còn chưa được sắp xếp 

thực sự hợp lý. Cách dùng hư chỉ tương đối khó nhưng lại xuất hiện trước.  

3.4. Một số kiến nghị 

3.4.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy 

Mỗi giai đoạn học ngoại ngữ cần có những phương pháp dạy học phù hợp [16]. Giáo viên cần 

chú ý đến từng giai đoạn dạy học, đặc biệt là vấn đề lặp lại kiến thức và xác định trọng tâm, độ 
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khó của kiến thức đối với học viên. Các bước lên lớp và tốc độ giảng giải cũng cần được thay 

đổi. Giáo viên giảng ít, học viên luyện nhiều, không ngừng sửa lỗi sai của học viên. 

Phương pháp giảng dạy của giáo viên cần linh hoạt, đa dạng. Khi lên lớp không thể chỉ cứ dạy 

một mạch theo giáo án, mà cần dự kiến, phân tích những khó khăn học viên có thể mắc phải để 

điều chỉnh nội dung giảng dạy, quyết định trọng tâm kiến thức. Ngoài ra, nội dung có liên quan 

trong giáo trình tương đối ít, giáo viên nên thiết kế thêm nhiều dạng bài tập để học viên có cơ hội 

luyện tập nhiều hơn, bổ sung những tồn tại của giáo trình. Các dạng bài tập có thể là trắc nghiệm 

khách quan, đưa ra những đại từ học viên dễ nhầm lẫn để học viên có ý thức quan sát, tập trung 

hơn. Bài tập cũng có thể thiết kế ở dạng mang tính chủ quan như thảo luận nhóm, đối thoại giao 

tiếp, viết đoạn văn và thuyết trình. 

Tại mỗi giai đoạn học tập, giáo viên cũng nên chú ý việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp. Ở giai 

đoạn HSK 3, việc dạy cấu trúc và ngữ nghĩa là trọng tâm. Học viên có một kiến thức nền tốt mới 

có thể học tiếp lên trình độ cao hơn. Để kết hợp cấu trúc câu và ngữ nghĩa, giáo viên nên cho học 

viên luyện tập câu thay thế, thiết kế ngữ cảnh phù hợp để học viên vận dụng. Như vậy, học viên 

có thể nắm vững ngữ nghĩa hơn là chỉ học một cấu trúc ngữ pháp khô khan. 

3.4.2. Kết hợp với tiếng mẹ đẻ 

Chúng tôi kiến nghị khi dạy học, giảng viên nên tiến hành so sánh, phân tích, tìm ra điểm 

giống và khác nhau trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Kết hợp những điểm giống nhau trong 

giảng dạy, học sinh sẽ dễ tiếp thu hơn. Ngược lại, với những điểm khác nhau thì nên phân tích 

kỹ, để học viên tránh bị mắc lỗi.  

3.4.3. Kiến nghị đối với học viên 

Thời gian học tập trên lớp là có hạn, để nâng cao hiệu quả học tập, học viên cần dành nhiều 

thời gian luyện tập ở nhà hơn. Học viên thông qua luyện tập, củng cố kiến thức, có ý thức vận 

dụng ngữ pháp vào thực tế giao tiếp, vì mục đích cuối cùng vẫn là hướng đến giao tiếp. 

4. Kết luận 

Trong quá trình dạy tiếng Trung Quốc, việc giảng dạy ngữ pháp tuy chiếm lượng thời gian 

không nhiều song chúng có vai trò rất quan trọng, là nền tảng cho học viên nắm vững và sử dụng 

thành thạo ngôn ngữ sau này. Khi học cách sử dụng linh hoạt của đại từ nghi vấn, đặc biệt là đại 

từ nghi vấn “什么”, học viên thường mắc phải một số lỗi như nhầm từ, thừa từ, thiếu từ và sai vị 

trí. Nguyên nhân thường là do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ; suy luận quy tắc ngôn ngữ đích một 

cách thái quá; giáo viên chưa thực sự dạy đúng trọng tâm, học viên chưa có phương pháp học phù 

hợp; ngoài ra một số tồn tại của giáo trình cũng là nguyên nhân dẫn đến lỗi sai của học viên. 

Giáo viên với vai trò là người giảng dạy phải sử dụng những phương pháp phù hợp trong quá 

trình giảng dạy ngữ pháp để đạt được mục đích tiết học đề ra. Trong quá trình soạn bài, giáo viên 

phải lựa chọn kỹ năng, phân tích, đánh giá cho phù hợp, đảm bảo chuẩn kiến thức và chọn các 

cách thiết kế bài tập đa dạng để tạo hứng thú cho học viên. 
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